
PHỤ LỤC 

Danh mục nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Quảng Ngãi và Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum bãi bỏ toàn bộ 

(Kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 06 tháng 02 năm 2026  

của Hội đồng nhân dân tỉnh) 
 

STT Tên Nghị quyết 

1 

Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 15/10/2021 của HĐND tỉnh 

Quảng Ngãi Quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển giao, đổi mới 

công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi 

2 

Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh 

Quảng Ngãi Quy định danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh 

tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Quảng Ngãi để Quỹ Đầu tư phát 

triển tỉnh đầu tư trực tiếp, góp vốn đầu tư và cho vay giai đoạn 2018 - 

2021 

3 

Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh 

Quảng Ngãi Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, 

cấp huyện thuộc tỉnh Quảng Ngãi và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo 

cáo quyết toán ngân sách hàng năm 

4 

Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh 

Kon Tum Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp 

huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo quyết toán ngân 

sách hằng năm 

5 

Nghị quyết số 25/2012/NQ/HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh Kon 

Tum về xây dựng Thành phố Kon Tum đến năm 2015 đạt 70% mức tiêu 

chuẩn đô thị loại II (vùng cao, vùng sâu, biên giới) 

6 

Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND ngày 16/4/2010 của HĐND tỉnh 

Quảng Ngãi về chuyển đổi các trường mầm non bán công trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi sang loại hình trường công lập 

7 

Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND ngày 13/12/2010 của HĐND tỉnh 

Quảng Ngãi về việc chuyển đổi các trường Trung học phổ thông bán 

công trên địa bàn tỉnh sang loại hình trường công lập 

8 

Nghị quyết số 83/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh 

Kon Tum về việc thông qua Đề án tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục 

đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020 

9 

Nghị quyết số 24/2024/NQ-HĐND ngày 23/7/2024 của HĐND tỉnh 

Quảng Ngãi Quy định nội dung và mức chi đặc thù cho hoạt động lựa 

chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi 

10 

Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 13/4/2022 của HĐND tỉnh 

Quảng Ngãi Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không 

thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 



2 

 

11 

Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của HĐND tỉnh 

Kon Tum Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong 

trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum 

12 

Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND ngày 31/7/2014 của HĐND tỉnh 

Quảng Ngãi Quy định mức thù lao hằng tháng đối với thành viên Đội 

Công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi 

13 

Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016 của HĐND tỉnh 

Quảng Ngãi Quy định việc bố trí và mức hỗ trợ cộng tác viên bảo vệ, 

chăm sóc và giáo dục trẻ em ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi 

14 

Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND ngày 31/7/2014 của HĐND tỉnh 

Quảng Ngãi về công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

15 

Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 30/9/2022 của HĐND tỉnh 

Quảng Ngãi Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức 

danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng và trang bị phương tiện phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho đội dân phòng trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi 

16 

Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh 

Kon Tum Quy định về mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức 

danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng; số lượng phương tiện phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum 

17 

Nghị quyết số 19/2008/NQ-HĐND ngày 16/12/2008 của HĐND tỉnh 

Kon Tum thông qua Đề án thành lập thành phố Kon Tum thuộc tỉnh Kon 

Tum 

18 

Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND ngày 19/7/2010 của HĐND tỉnh 

Kon Tum Về việc thành lập Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố 

 

 

 

 
 


